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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Thi tốt

nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổthông.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản

lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứNghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của

Bộ Giáodục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơsở và bổ

túc trung học phổ thông.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Quyếtđịnh này thay cho Quyết định số 06/1999/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Thi tốtnghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học.

Điều 3. CácChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòngBộ, Vụ

trưởng Vụ Tổchức - Cán bộ, Vụtrưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

ChánhThanh tra Bộ, Giám đốc SởGiáo dục và Đàotạo, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng)

chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

 

QUY CHẾ Thi tốt nghiệp bổ túc

trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

(ban hành kèm theo Quyết định

số 2002/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo).
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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

1.Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý, nội dung các kỳ thi tốt nghiệp bổ túctrung học cơ sở, tốt

nghiệp bổ túc trung học phổ thông; tổ chức và hoạt độngcủa các Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi; phân cấp

quản lý và công tác khen thưởng,kỷ luật trong các kỳ thi.

2. Những quy định trong Quy chế này áp dụng cho các kỳ thi tốtnghiệp bổ túc trung học cơ sở, tốt nghiệp

bổ túc trung học phổ thông.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của kỳ thi.

1.Thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông là sự đánhgiá của Nhà nước về kết

quả học tập, rèn luyện của học viên theo mục tiêu giáodục sau khi hoàn thành chương trình một cấp học.

2.Toàn bộ công việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu: an toàn, nghiêm túc,chính xác, công bằng

để kết quả kỳ thi phản ánh đúng trình độ học vấn của thísinh, chất lượng giảng dạy và học tập. của nhà

trường, các trung tâm giáo dụcthường xuyên.

Chương II

NGÀY THI, MÔN THI, NỘI DUNG THI

Điều 3.Kỳ thi và ngày thi.

1.Thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông đtíợc tổ chức thống nhất trong cả nước,tại các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương, mỗi năm một kỳ. Ngày thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy địnhtrong

biên chế năm học.

2.Thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở được tổ chức thống nhất trong từng tỉnh,thành phố trực thuộc

Trung ương. Số lượng kỳ thi mỗi năm và ngày thi do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Uỷban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấptỉnh) quy định

và thông báo tới học viên ngay từ đầu năm học.

Điều 4. Mônthi.

1.Môn thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào

tạo quy định vàđược thông báo vào ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2.Lịch thi, thời gian làm bài của mỗi môn thi được quy định trong hướng dẫn tổchức thi hàng năm của

BộGiáo dục và Đàotạo.

Điều 5.Nội dung thi.



Nộidung thi thuộc chương trình bổ túc trung học cơ sở và chương trình bổ túc trunghọc phổ thông hiện

hành.

Chương III

ĐIỀU KIỆN DỰ THI, HỒ SƠ THI

Điều 6.Đối tượng và điều kiện dự thi.

NgườiViệt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam có đủ các điều kiệnsau đây được đăng

ký dự thi:

1.Học hết chương trình trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông (phổ thông hoặcbổ túc) hiện hành do

BộGiáo dục và Đàotạo ban hành cho từng cấp học mà thí sinh đó xin dự thi.

a)Đối với các thí sinh học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trườngbổ túc thì trong

năm học cuối cấp, về kết quả học tập, không bị xếp loại kém.Như là học viên trong diện xếp loại hạnh

kiểm thì phải có thêm điều kiện hạnhkiểm phải được xếp từ loại trung bình trở lên.

Khôngnghỉ quá tổng số 45 buổi học của lớp cuối cấp

b)Đối với các thí sinh tự học có hướng dẫn, kết quả học tập lớp cuối cấp không bịxếp loại kém.

2.Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông hoặc bổ túc) đối với kỳ thi tốt nghiệpbổ túc trung học phổ

thông, đã tốt nghiệp tiểu học đối với kỳ thi tốt nghiệp bổtúc trung học cơ sở.

3.Không bị kỷ luật "cấm thi".

4.Đăng ký dự thi, có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 7.Hồ sơ dự thi.

1.Đơn xin dự thi (theo mẫu quy định).

2.Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học (bản chính).

3.4 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm (1 ảnh dán vào đơn xin dự thi, 1 ảnh dán vào thẻ dự thi, 2ảnh nộp cho Hội đồng).

4.Bằng tốt nghiệp tiểu học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay Bằng đối với thísinh dự thi bổ túc trung

học cơ sở; Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thônghoặc bổ túc) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay

Bằng hoặc Bằng tốt nghiệptrung học chuyên nghiệp đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp bổ túc trung học

phổthông.

5.Các giấy tờ liên quan đến việc hưởng ưu đãi về cộng thêm điểm thi để xét tếtnghiệp (nếu có) theo quy

định tại Điều 9. Các giấy tờ nộp sau ngày thi .khôngcó giá trị để xét hưởng ưu đãi điểm.

Điều 8.Bảo lưu điểm thi.

1.Thí sinh dự thi đủ các môn thi quy định trong kỳ thi, nếu không tốt nghiệp vàkhông bị kỷ luật hủy kết

quả của cả kỳ thi thì những môn thi đạt từ điểm 5 trởlên được bảo lưu (gọi là điểm bảo lưu) cho kỳ thi

tiếp ngay sau đó nếu có quyđịnh thi môn đó và chỉ cho kỳ thi ngay sau đó mà thôi



2.Các thí sinh có điểm bảo lưu, được dự thi một trong hai cách:

a)Thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi.

b)Chỉ thi các môn thi không có điểm bảo lưu ở kỳ thi ngay trước đó và môn thi màkỳ thi trước không phải

thi nhưng Bộ quy định trong kỳ thi này.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

Điều 9. Diện ưu đãi.

Nhữngthí sinh thuộc một trong các diện sau đây được cộng thêm một điểm vào điểm thiđể xét tốt nghiệp:

Dântộc thiểu số,

Thươngbinh,

Bệnhbinh được hưởng chế độ như thương binh,

Anhhùng,

Conliệt sĩ,

Concủa người được phong tặng danh hiệu Anh hùng,

Concủa Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Con thương binh,

Conbệnh binh được hưởng chế độ như thương binh,

Cótuổi đời từ 35 trởlên tính đến ngày thi,

Cóchứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ A trở lên,

Cóchứng chỉ tin học từ trình độ A trởlên,

Cógiấy chứng nhận nghề,

Họcviên đạt giải cá nhân (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi các môn ở lớp cuối cấp; kỳ thi giải

toánnhanh bằng máy tính bỏ túi Casio do Sở hoặc Bộtổ chức,

Họcviên đạt giải cá nhân (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi về thể dục, thể thao, vănnghệ do ngành giáo dục - đào

tạo phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnhtrở lên tổ chức trong năm học lớp cuối cấp.

Nếumột thí sinh thuộc nhiều diện nêu trên thì cũng chỉ được cộng thêm tối đa là 3điểm vào tổng số điểm

thi để xét tốt nghiệp.

Điều 10. Điềukiện tốt nghiệp.

Đểđược công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học phổthông thí sinh phải đạt một

trong hai điều kiện sau:

1.Dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi, đạt trung bình cộng điểm thi các môntừ 5,0 trở lên, không có

điểm 0.



Đồivới thí sinh có điểm ưu đãi thì trung bình cộng điểm thi các môn được tính nhưsau: lấy tổng điểm các

môn thi cộng với điểm ưu đãi rồi chia cho số môn thi quyđịnh.

2.Chỉ dự thi các môn phải thi lại thì trung bình cộng các điểm bảo lưu và cácđiểm thi lại đạt từ 5,0 trở lên.

Điểm các môn thi lại không có điểm 0.

Đốivới thí sinh có điểm ưu đãi thì trung bình cộng các điểm bảo lưu và các điểmthi lại được tính như sau:

lấy tổng điểm bảo lưu cộng với tổng điểm thi lại vàđiểm ưu đãi rồi chia cho số môn thi quy định.

Đốivới môn thi ở kỳ thi ngay trước đó có điểm 5trở lên nhưng không quy định ở kỳthi này

thì không được tính là điểm bảo lưu để xét tốt nghiệp.

Điều 11.Xếp loại tốt nghiệp.

1.Thí sinh tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông được xếploại giỏi, khá và trung

bình theo các tiêu chuẩn sau:

a)Loại giỏi:

Kếtquả học tập lớp cuối cấp đạt loại giỏi.

Trungbình cộng điểm thi tốt nghiệp từ 8,0 trở lên, không có điểm thi nào dưới 7,0.

Đốivới thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm của thí sinh học nămlớp cuối cấp phải đạt

loại tốt:

b)Loại khá.

Kếtquả học tập lớp cuối cấp đạt từ loại khá trở lên.

Trungbình cộng điểm thi tốt nghiệp từ 7,0 trở lên, không có điểm thi nào dưới 6,0.

Đốivới thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm của thí sinh học nămlớp cuối cấp phải đạt từ

loại khá trở lên.

c)Loại trung bình: Tất cả các trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp còn lại.

2.Những thí sinh phải sử dụng điểm bảo lưu để xét tốt nghiệp thì đều xếp loạitrung bình.

Điều 12. CấpBằng tốt nghiệp.

Nhữngthí sinh được công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổthông được Sở

Giáo dục và Đào tạo cấp Bằngtheo quy định của BộGiáo dục và Đàotạo.

Chương V

ĐỀ THI VÀ HỘI ĐỒNG RA ĐỂ THI

Điều 13.Phân cấp ra đề thi và hướng dẫn chấm thi.

1.Đề thi và hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông do Hội đồngra đề thi của Bộ Giáo

dục và Đào tạo chịu tráchnhiệm và được sử dụng thống nhất trong cả nước.


